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Sơn Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2026 

  

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026 

 

   Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Thực hiện văn bản số 1974/UBND-KTN ngày 26/3/2026 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc tập trung triển khai tiêm phòng cho gia súc gia cầm và phòng 

chống dịch bệnh động vật.  

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/02/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Sơn Dương về Phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã Sơn Dương năm 2026;   

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, giảm 

thiệt hại trong chăn nuôi, UBND xã Sơn Dương xây dựng Kế hoạch triển khai 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2026 trên địa bàn xã, với 

nội dung như sau:  

Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương xây dựng Kế hoạch tiêm phòng cho đàn 

gia súc, gia cầm năm 2026 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Nhằm tạo miễn dịch chủ động đối với dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm; khống chế kịp thời các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đồng thời 

phòng tránh sự lây lan dịch bệnh đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm 

trên địa bàn thành phố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.  

- Nâng cao nhận thức đối với người chăn nuôi gia súc, gia cầm; cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng bệnh cho vật nuôi theo 

quy định của Luật Thú y, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực 

phẩm, bảo vệ sức khỏe cho con người và phát triển kinh tế - xã hội của xã.  

2. Yêu cầu  

- Việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là nhiệm vụ trọng 

tâm của các cấp, các ngành và trách nhiệm của toàn dân.  
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- Tiêm phòng 80% tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm phòng 

đảm bảo công tác tiêm phòng đúng quy trình kỹ thuật. Tiêm phòng đúng chủng 

loại vắc xin, đúng đối tượng gia súc, gia cầm, đảm bảo kỹ thuật và an toàn cho 

người trực tiếp tham gia.  

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi chấp hành các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh và ý nghĩa của việc tiêm phòng để chủ 

động thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.  

- Tập trung chỉ đạo tiêm phòng đúng thời gian, đảm bảo đáp ứng miễn 

dịch, an toàn cho vật nuôi. Thực hiện thanh quyết toán vắc xin theo đúng thực 

tế và các quy định.  

II. NỘI DUNG   

Triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng quy 

định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tiêm phòng 2 vụ/năm (vụ 

Xuân - Hè, vụ Thu - Đông) và tiêm bổ sung hàng tháng đối với gia súc, gia 

cầm đủ điều kiện tiêm phòng.  

Danh mục các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc thực hiện theo quy định 

tại mục 1, Phụ lục 07 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường) quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và các 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường.  

1. Đối tượng, bệnh phải tiêm phòng bắt buộc bằng vắc xin  

- Đàn trâu, bò: Tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng và bệnh 

viêm da nổi cục.  

- Đàn lợn: Tiêm phòng bệnh dịch tả lợn, tụ huyết trùng, bệnh Lở mồm long 

móng (Bệnh LMLM tiêm phòng cho đàn lợn nái, lợn đực giống).  

- Đàn dê: Tiêm phòng bệnh lở mồm long móng.  

- Đàn gia cầm: Tiêm phòng bệnh Niu-cát-xơn, Tụ huyết trùng.  

- Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bệnh dại.  

2. Thời gian thực hiện, số lượng gia súc, gia cầm tiêm phòng  

a) Thời gian tổ chức tiêm phòng  

- Tổ chức tiêm phòng 02 vụ chính trong năm gồm: Vụ Xuân - Hè (tháng 3, 

tháng 4), vụ Thu - Đông (tháng 9, tháng 10).  

- Tổ chức “Tháng cao điểm” thực hiện tiêm phòng để tập trung chỉ đạo, 

đôn đốc và triển khai thực hiện công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất.  

+ Vụ Xuân - Hè: Từ 10/4 đến 31/5/2026.  
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+ Vụ Thu - Đông: Từ 15/9 đến 15/10/2026.  

- Thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho số gia súc, gia cầm chưa 

được tiêm phòng trong đợt chính và số gia súc, gia cầm mới phát sinh thuộc đối 

tượng phải tiêm phòng.   

b) Số lượng gia súc, gia cầm thuộc diện dự kiến tiêm phòng năm 2026 

 - Đàn trâu: 220 con/484 con.  

- Đàn bò: 155 con /447 con bò vàng.  

- Đàn lợn: 14.000 con/51.155 con  

- Đàn gia cầm: 111.641 con/166.872 con.  

- Đàn chó: 500 con/1000 con. Mèo: 150con/800con  

- Đàn dê:  40 con/80 con  

c) Liều lượng và kỹ thuật tiêm phòng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

vắc xin.  

c) Phạm vi tiêm phòng: Trên địa bàn toàn xã.  

  3. Cơ chế hỗ trợ các loại vắc xin tiêm phòng  

Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng 

tiêm phòng cho đàn trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống, đàn dê của các hộ chăn 

nuôi. Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo.  

4. Lực lượng tham gia tiêm phòng  

Lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm 

phòng gồm: UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội xã.  

 Lực lượng tham gia chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức tiêm phòng 

gồm: Phòng Kinh tế, các đồng chí Trưởng thôn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.  

 Lực lượng trực tiếp tiêm phòng: Sử dụng lực lượng tại chỗ người hành 

nghề thú y trên địa bàn..., Ủy ban nhân dân xã trưng tập nhân viên thu y đã 

nghỉ theo chế độ, những người có chuyên môn và có chứng chỉ hành nghề trên 

địa bàn tham gia vào công tác tiêm phòng.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Nguồn ngân sách của xã  

- Kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh để tổ chức 

ngăn chặn, khống chế và xử lý các ổ dịch phát sinh ổ dịch trên địa bàn.   

- Kinh phí xử lý các tình huống phát sinh trong tiêm phòng.  
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2. Kinh phi mua vắc xin và tiền công tiêm phòng  

Chủ vật nuôi có trách nhiệm trả tiền công, vật tư tiêm phòng cho nhân 

viên thú y viên trực tiếp tiêm phòng.  

Đối với loại vắc xin không được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước người 

chăn nuôi phải trả tiền mua vắc xin.  

3. Thời gian kết thúc tiêm phòng và thanh quyết toán vắc xin tiêm phòng  

Thời gian hoàn thành tiêm phòng: Vụ Xuân - Hè trước ngày 30/06/2026 

và vụ Thu - Đông trước ngày 30/11/2026.  

Sau khi kết thúc vụ tiêm phòng của từng vụ tiêm phòng, yêu cầu các 

Nhân viên Chăn nuôi và Thú y hoàn thành chứng từ quyết toán các loại vắc 

xin được hỗ trợ về Phòng Kinh tế đề nghị thanh, quyết toán.   

4. Chế độ thông tin, báo cáo  

 Nhân viên Chăn nuôi thú y được Uỷ ban nhân dân xã trưng tập đi tiêm 

phòng báo cáo tiến độ tiêm phòng, các hộ không tiêm vào thứ 5 hàng tuần 

trong tháng cao điểm tiêm phòng về Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản khu 

vực I để tổng hợp báo cáo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh. Nếu có 

vấn đề vướng mắc, phát sinh báo cáo trực tiếp bằng điện thoại về Trạm Chăn 

nuôi Thú y và Thuỷ sản khu vực 1 để kịp thời phối hợp, xử lý.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Kinh tế xã  

Xây dựng lịch tiêm phòng, ngày tiêm phòng đến từng thôn để triển khai 

tiêm phòng.  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tổ chức tuyên truyền 

sâu, rộng đến toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm phòng cho 

gia súc, gia cầm; cơ chế hỗ trợ tiêm phòng của tỉnh và tự giác, chủ động chấp 

hành; thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác tiêm phòng, quản lý, sử dụng 

vắc xin theo đúng quy định, xác nhận kết quả tiêm phòng trên địa bàn, chủ 

động tổ chức triển khai xử lý triệt để các tình huống phát sinh theo quy định.   

Chỉ đạo các thôn tổ chức họp nhân dân, quán triệt nội dung kế hoạch 

tiêm phòng, lịch tiêm phòng, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc tiêm 

phòng cho động vật, các loại bệnh phải tiêm phòng bắt buộc và ký cam kết 

thực hiện tiêm phòng, tổ chức thực hiện tiêm phòng theo kế hoạch.  

Yêu cầu chủ vật nuôi chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho 

đàn gia súc, gia cầm theo quy định, nếu không chấp hành việc tiêm phòng và 

áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho vật nuôi theo quy định sẽ 
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không được hưởng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi có dịch bệnh và thiên tai 

xảy ra.  

Thẩm định kinh phí, trình phê duyệt theo quy định của Nhà nước; quản 

lý, kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bệnh.   

Phối hợp với Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản khu vực I cung ứng 

đầy đủ các loại vắc xin được cấp đúng tiến độ tiêm phòng. Xử lý các tình 

huống phát sinh trong tiêm phòng.  

Tổng hợp số lượng vắc xin đã sử dụng trong tiêm phòng theo quy định, 

kịp thời đề xuất các giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, 

gia cầm.  

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuốc thú y phải 

có nguồn gốc rõ ràng, giao nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả theo quy định. Chịu trách nhiệm về chất lượng vắc xin; theo 

dõi, xử lý kịp thời các trường hợp phát dịch sau khi tiêm; các tình huống phản 

ứng vắc xin trong quá trình tiêm phòng. 

Kiểm tra công tác tiêm phòng tại các thôn, đôn đốc các đơn vị liên quan, 

tổ chức thực hiện tiêm phòng theo đúng kế hoạch.   

2. Trung tâm Dịch vụ công xã  

- Tuyên truyền kế hoạch tiêm phòng của xã tới các hộ chăn nuôi trên địa bàn 

xã, phối hợp với các thôn tuyên truyền Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.   

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn trong việc tổ chức tiêm 

phòng; phổ biến quán triệt Luật Thú y. Hướng dẫn kỹ thuật, xử lý các tình 

huống xẩy ra trong và sau khi tiêm phòng. Phân công Viên chức phối hợp với 

phòng Kinh tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và phối hợp với các thôn tổ chức 

triển khai thực hiện tiêm phòng đảm bảo đúng kế hoạch. 

- Tham mưu kịp thời cho UBND xã triển khai kế hoạch tiêm phòng, 

kiểm tra, đôn đốc đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao; xử lý 

nghiêm những hành vi vi phạm Luật Thú y và Thông tư số 07/2016/TT- 

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng 

chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

3. Các trưởng thôn trên địa bàn xã  

Tổ chức họp nhân dân, quán triệt nội dung kế hoạch tiêm phòng, lịch 

tiêm phòng, rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm theo từng vụ tiêm 
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phòng vụ (Xuân - Hè và vụ Thu - Đông) về Phòng Kinh tế xã tổng hợp đàn gia 

súc, gia cầm để đăng ký các loại vắc xin phục vụ tiêm phòng. Trách nhiệm của 

chủ vật nuôi trong việc tiêm phòng cho động vật, các loại bệnh phải tiêm phòng 

bắt buộc và ký cam kết thực hiện tiêm phòng, tổ chức thực hiện tiêm phòng 

theo kế hoạch, chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng trên phạm vi thôn.  

Thông báo đến toàn thể các hộ nhân dân đăng ký tiêm phòng các loại 

vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.  

Phối hợp với thu ý xã rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm theo 

từng vụ tiêm phòng vụ (Xuân - Hè và vụ Thu - Đông) về Phòng Kinh tế xã 

tổng hợp để phục vụ công tác tiêm phòng.  

4. Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản Khu vực I 

Chủ động phối hợp với UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

người dân thực hiện công tác phòng và phòng chống dịch bệnh cho động vật. 

Cung ứng đầy đủ văc xin được giao quản lý đảm bảo kịp thời theo đúng 

tiến độ tiêm phòng của UBND xã. 

Hướng dẫn nhân viên chăn nuôi thú y xã quản lý, sử dụng vắc xin; kỹ thuật 

tiêm phòng và xử lý các tình huống phát sinh trong tiêm phòng. 

Giám sát: Kết thúc vụ tiêm phòng, tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng, 

số lượng vắc xin đã sử dụng và đề xuất xử lý đối với vắc xin được cấp còn dư 

thừa không thể tiêm phòng hết trong ngày. 

5. Thành viên UBND xã phụ trách các thôn căn cứ địa bàn được phân công 

phụ trách phân công cán bộ công chức thực hiện kiểm tra, đôn đốc các thôn thực 

hiện Kế hoạch tiêm phòng theo đúng quy định; kịp thời báo cáo những khó khăn 

vướng mắc tại thôn được giao phụ trách về UBND xã theo quy định.  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã  

Phối hợp tuyên truyền vận động người dân, đoàn viên, hội viên thực hiện 

có hiệu quả công tác tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm để 

người chăn nuôi tích cực, chủ động thực hiện nhằm phát triển chăn nuôi hiệu quả, 

bền vững.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ông bà Trưởng thôn căn cứ 

chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TTr Đảng uỷ-TTr HĐND xã (B/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Văn phòng HĐND và UBND xã; 

- Trạm CN,TY&TS Khu vực I (P/hợp); 

- Trung tâm Dịch vụ công xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Chuyên viên TH NLN; 

- Lưu: VT, (T   b). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Công Thành 
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